
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

5 Đường N5, Khu Nhà ở Thương Mại Phú Hồng Thịnh 9, Phường Bình An, Thành 
phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

28/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA 
HƯNG 

3703005945

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống nước, hệ thống sưởi và 
điều hòa không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng 
khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa

4322

2. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác

4520

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết:  Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
gắn máy, xe đạp điện 

4543

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; bán buôn thuỷ 
sản, bán buôn rau, quả, bán buôn cà phê, bán buôn chè, bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, bán buôn thực phẩm 
khác

4632(Chính)

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, hàng may mặc

4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA HƯNG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0907440708
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy

4652

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi, dệt, bán buôn phụ liệu may mặc; 
bán buôn các sản phẩm dệt may, bán buôn hàng thủ công mỹ 
nghệ

4669

11. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng cây cảnh, cây xanh các loại

0118

12. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng và khai thác chế biến dược liệu làm thuốc

0128

13. Khai thác thuỷ sản nội địa
(không hoạt động tại trụ sở)

0312

14. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản.

0321

15. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói bao bì các loại hóa chất.

8292

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

17. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 9633

18. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ máy tính khác

6209

19. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại, các dịch vụ tìm 
kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí

6399

20. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp lý)

6619

21. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

22. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản

6820

23. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý chung; Dịch vụ tư vấn quản lý 
tài chính (trừ thuế kinh doanh); Dịch vụ tư vấn quản lý 
marketing; Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực; Dịch vụ tư 
vấn quản lý sản xuất; Dịch vụ quan hệ cộng đồng; Dịch vụ tư 
vấn quản lý khác (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)

7020

24. Quảng cáo
Chi tiết: Quảng cáo thương mại

7310
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25. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang; Thiết kế, tạo mẫu in (Không bao 
gồm thiết kế công trình)

7410

26. Hoạt động nhiếp ảnh
Chi tiết: Dịch vụ chụp ảnh chân dung, chụp ảnh đặc biệt, chụp 
ảnh chuyên ngành (ngoại trừ chụp ảnh trên không)

7420

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: (trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong 
nông nghiệp và không bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại tại trụ sở) (không tồn trữ hoá chất tại trụ sở) (thực 
hiện theo Quyết định số 64/2009/QÐ- UBND ngày 31/07/2009
 và Quyết định số 79/2009/QÐ-UBND ngày 17/10/2009 của 
Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề 
kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí 
Minh)

4690

29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QÐ-UBND 
ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QÐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Tp. Hồ Chí Minh quy 
hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa 
bàn Tp. Hồ Chí Minh)

4711

30. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng 
kinh doanh tổng hợp

4719

31. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

32. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ rau, hoa quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo 
quản, chế biến; Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4722

33. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước giải khát, rượu, bia, cà phê, nước trà

4723

34. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc lá điếu sản xuất trong nước

4724

35. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Chế biến và bảo quản thịt, chế biến và bảo quản các 
sản phẩm từ thịt như: sản xuất thịt sấy khô, hun khói, ướp 
muối, sản xuất sản phẩm thịt gồm: Xúc xích, pate, thịt dăm 
bông

1010
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36. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh - Chế biến 
và bảo quản thủy sản khô - Chế biến và bảo quản nước mắm 
Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản

1020

37. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến nông sản

1030

38. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: (trừ sản xuất thực phẩm tươi sống tại trụ sở)

1075

39. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất, gia công quần áo dệt kim, các sản phẩm 
may mặc giặt mài

1410

40. In ấn
Chi tiết: Không in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan, in 
tráng bao bì kim loại tại trụ sở

1811

41. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: Chế bản mực in ống đồng, bản in pôlime

1812

42. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ sách báo, truyện, tạp chí cũ, kể cả cho thuê

4774

43. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: (không bán hàng thủy, hải sản, sản phẩm gia súc, gia 
cầm tươi sống và sơ chế tại trụ sở, thuốc lá điếu sản xuất trong 
nước)

4781

44. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ sách, truyện, báo, tạp chí

4789

45. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: (trừ bán lẻ bình gas, hóa chất, súng, đạn loại dung đi 
săn hoặc thể thao, tiền kim khí và mua bán vàng miếng; thực 
hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 
79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (trừ bán lẻ thuốc trừ sâu 
và hóa chất và phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại tại trụ 
sở và trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt)

4791

46. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng 
lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, máy biến 
thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời; Bán 
lẻ máy móc, thiết bị vật liệu điện: Tổ máy phát điện, máy phát 
điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện, rơ le, cầu dao, cầu 
chì, thiết bị mạch điện khác và máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện khác; Bán lẻ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công 
nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác

4799

4/7Thời gian đăng từ ngày 28/10/2021 đến ngày 27/11/2021



47. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng hệ thống đường sắt ngầm 
hoặc đường sắt trên cao -Vận tải hành khách bằng taxi Điều 6, 
13 Nghị định 10/2020/NĐ-CP) -Vận tải hành khách bàng mô 
tô, xe máy và xe có động cơ khác Vận tải hành khách đường 
bộ loại khác trong nội thành, ngoại thành (trừ xe buýt)

4931

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, vé tàu, vé xe ô tô

5229

49. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

5510

50. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Kinh doanh ký túc xá học sinh, sinh viên (không hoạt 
động tại trụ sở)

5590

51. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn ( không bao gồm kinh doanh quán 
bar, phòng hát karaoke, vũ trường); 

5610

52. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
 (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

53. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ suất ăn công nghiệp

5629

54. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: hoạt động của các điểm truy cập internet, điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (trừ kinh doanh trò chơi 
điện tử có thưởng cho người nước ngoài và kinh doanh trò 
chơi điện tử có thưởng trên mạng)

6190

55. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết:  Cho thuê thiết bị điện và đồ gia dụng

7729

56. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính).

7730

57. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thông tin, chỉ dẫn và lên chương 
trình du lịch, các dịch vụ liên quan đến dịch vụ sắp đặt chuyến 
đi du lịch, chỗ ở, vận chuyển hành khách và hành lý; dịch vụ 
xuất vé (CPC 7471)

7990

58. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất khẩu trang vải, khẩu trang y tế, bao tay và 
quần áo bảo hộ y tế; (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn 
thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy 
chữa cháy, bảo vệ môi trường)

3290
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59. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng nhà dân dụng

4101

60. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng nhà công nghiệp

4102

61. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:  Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước. Xây 
dựng công trình đường ống cấp thoát nước, xây dựng trạm 
bơm, xây dựng đường ống dẫn khí đốt. Xây dựng công trình 
phi nhà ở. Thi công xây lắp đường dây hạ thế và trạm biến thế 
điện đến 35KV, thi công xây dựng các công trình công nghiệp, 
dân dụng, giao thông, thuỷ lợi

4299

62. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, hệ thống chống trộm, hệ thống camera quan sát, hệ thống 
chống sét, hệ thống giám sát lối vào; Mạng máy tính, mạng 
điện thoại, mạng internet và dây cáp truyền hình (trừ gia công 
cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở

4321

63. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán phần mềm

4741

64. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

65. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: Buôn bán nguyên vật liệu phục vụ ngành may

4751

66. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ cát, sỏi, đá

4752

67. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thảm kiểm soát bụi

4753

68. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự; Bán lẻ đèn và bộ đèn; Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng 
đan lát bằng tre, song, mây và vật liệu tết bện; Bán lẻ thiết bị 
gia dụng; Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác.

4759

69. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ mực in, bán lẻ tem, nhãn

4761

70. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

71. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán quần áo thể thao, các loại máy, dụng cụ thể 
dục, thể thao.

4763
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1.000.000.000 VNĐ

72. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: (Trừ loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức 
khoẻ của trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an 
toàn xã hội)

4764

73. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản trong các 
cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4771

74. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình; Bán lẻ 
dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ khẩu trang vải, khẩu trang y tế, bao tay 
và quần áo bảo hộ y tế.

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       281263262
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 5 Đường N5, Khu Nhà ở Thương Mại Phú Hồng Thịnh 9, 
Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 5 Đường N5, Khu Nhà ở Thương Mại Phú Hồng Thịnh 9, Phường 
Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN TRUNG Nam

07/05/1985 Kinh Việt Nam
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Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân
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